
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Kiều Hoàng Yến  

Số điện thoại: 0936014188               

  

Mã lớp: TN01 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

1 Trần Kiều  Anh 14/01/2008 0117782693   

2 Cao Yến  Chi 09/05/2008 0117754971   

3 Phạm Thùy  Dương 16/11/2008 0117894564   

4 Nguyễn Phú  Đức 07/02/2007 0150505608   

5 Hoàng Anh  Đức 17/05/2008 3658302613   

6 Lý Minh Hằng 21/08/2008 0140149391   

7 Nguyễn Toàn Minh  Hiếu 05/09/2008 0117779351   

8 Nguyễn Duy  Hoàng 10/05/2008 0140885707   

9 Trần Minh  Hoàng 07/03/2008 0143892099   

10 Nguyễn Xuân Anh Hùng 10/10/2008 0138597697   

11 Vương Đức Huy 27/08/2008 0133223391   

12 Lê Gia  Huy 06/07/2008 0139588899   

13 Nguyễn Tuấn  Hưng 01/09/2008 0150446735   

14 Nguyễn Khánh  Hưng 22/01/2008 0133367319   

15 Đào Phúc  Hưng 25/03/2008 0143211643   

16 Nguyễn Bảo  Khánh 01/10/2008 0139586841   

17 Nguyễn Anh  Khoa 14/08/2008 0145184155   

18 Tăng Sĩ  Lâm 14/04/2008 3418011757   

19 Trần Nhã Linh 21/09/2008 0143211656   

20 Trần Minh  Long 11/12/2008 0118133279   

21 Ngô Nguyễn Hương Ly 14/01/2008 0118030039   

22 Trần Văn  Nam 05/09/2008 0142235844   

23 Bùi Đức  Nam 24/01/2008 0117990537   

24 Trương Quốc  Nam 05/05/2008 3018214048   

25 Cầm Thảo  Ngân 12/02/2008 0143211665   

26 Nguyễn Kim  Ngân 01/05/2008 2556122367   



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Kiều Hoàng Yến  

Số điện thoại: 0936014188               

  

Mã lớp: TN01 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

27 Hà Minh Ngọc 10/05/2008 0143892134   

28 Nguyễn Ngọc Linh Nhi 27/11/2008 0118010201   

29 Đặng Minh Quân 06/03/2008 4028722550   

30 Hồ Đình  Quyết 02/10/2008 0133456796   

31 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn 20/11/2008 0148798811   

32 Lã Phạm Thanh Tâm 09/08/2008 0130837469   

33 Nguyễn Thanh  Thảo 19/08/2008 0141878866   

34 Dương Anh Thư 24/10/2008 0129540810   

35 Đinh Anh Thư 08/07/2008 0139580159   

36 Trần Thị Thu Trang 02/11/2008 3643562814   

37 Đỗ Ngọc Huyền Trân 15/01/2008 0135499623   

38 Lê Đức  Việt 08/11/2008 0143891908   

39 Nguyễn Anh  Vũ 16/03/2008 0118010322   

40 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 09/07/2008 0133398887   

41 Bùi Phương  Vy 24/01/2008 0139227118   

42 Trương Bảo Vy 03/03/2008 0132827438   

43 Nguyễn Kim  Vy 26/11/2008 0134397039   

44 Nguyễn Ngọc Hải  Yến 04/10/2008 0140875339   

      

Mã QR Code Zalo GVCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023 
  HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  Thiều Trần Trung 

 


